
DS SV K 37 ngành SP Văn được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012
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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH SPVĂN NHẬN

HỌC BỔNG KHUYẾN

KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011

- 2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

ST

T

MS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.601

.008

Hoà

ng 

Thá

i

Bảo 2.5278 120

000

0

2 K37

.601

.018

Trầ

n

Lê

Duy3.2693 150

000

0

3 K37

.601

.020

Võ

Thị

Duy

ên

3.1180 120

000

0

4 K37

.601

.042

Kiề

u

Mỹ

Lan 3.28100 150

000

0

5 K37

.601

.067

Ngu

yễn

Thy

Ngọ

c

2.9380 120

000

0

6 K37

.601

.104

Ngu

yễn 

Ngọ

c

Thà

nh

2.8787 120

000

0

7 K37

.601

.107

Hồ 

Đặn

g Bí

ch

Thả

o

2.5880 120

000

0

8 K37

.601

.122

Pha

n

Thị

Anh

Thư2.8 80 120

000

0

9 K37

.601

.154

Ngu

yễn

Thị

Hải

Yến2.7274 120

000

0
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